
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	PHIẾU CHẤM THI VẤN ĐÁP
Môn thi: Trang bị điện trong MCKL 
Khoá/lớp: 20C1-CTM3



	
	Mẫu VĐ02



	TT
	SBD*
	Mã đề
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	Nội dung 4
	…………
	Điểm thi

	1
	20005763
	
	1.5
	1.5
	1
	
	
	4

	2
	20005500
	
	2.25
	0.75
	1
	
	
	4

	3
	20005747
	
	1
	0.75
	2.75
	
	
	4.5

	4
	20005481
	
	3
	2
	3
	
	
	8

	5
	20005724
	
	3
	2.5
	1
	
	
	6.5

	6
	20005603
	
	1
	0
	0
	
	
	1

	7
	20005862
	
	3
	1.5
	3.5
	
	
	8

	8
	20005662
	
	1.5
	1.75
	1.25
	
	
	4.5

	9
	20005621
	
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	4.5

	10
	20005760
	
	0
	0
	1
	
	
	1

	11
	20005829
	
	0
	1
	2
	
	
	3

	12
	20005769
	
	1.5
	2
	1
	
	
	4.5

	13
	20005452
	
	3
	2.25
	2.25
	
	
	7.5

	14
	20005532
	
	2.5
	2
	2
	
	
	6.5

	15
	20005851
	
	0
	3
	2.5
	
	
	5.5

	16
	20005733
	
	1.5
	1
	0
	
	
	2.5

	17
	20002405
	
	0
	3
	0
	
	
	3


* SBD là số thứ tự của sinh viên theo danh sách lớp; 

	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI
(Ký và ghi rõ họ tên)

GK1: Võ Hoài Sơn
GK2: Nguyễn Thanh Giang






	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	PHIẾU CHẤM THI VẤN ĐÁP
Môn thi: Trang bị điện trong MCKL 
Khoá/lớp: 20C1-CCK1



	
	Mẫu VĐ02



	TT
	SBD*
	Mã đề
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	Nội dung 4
	…………
	Điểm thi

	1
	20002555
	
	0
	1.5
	2
	
	
	3.5

	2
	20000127
	
	2
	1.5
	1
	
	
	4.5

	3
	20003994
	
	1
	0
	2.5
	
	
	3.5

	4
	20002423
	
	2
	3
	2.5
	
	
	7.5

	5
	19002100
	
	1
	1.5
	0
	
	
	2.5

	6
	20004916
	
	1
	0
	0
	
	
	1

	7
	20003152
	
	2.5
	2
	0
	
	
	4.5

	8
	20002373
	
	2
	2
	1.5
	
	
	5.5

	9
	20000395
	
	2
	2
	1
	
	
	5

	10
	20003003
	
	1
	2
	0
	
	
	3

	11
	20002661
	
	0
	1.5
	2.5
	
	
	4

	12
	20002253
	
	2
	1.5
	0
	
	
	3.5

	13
	20002833
	
	3
	0
	0
	
	
	3

	14
	20002671
	
	2
	1.5
	0
	
	
	3.5

	15
	20002734
	
	1
	2
	0
	
	
	3

	16
	20001308
	
	2.5
	1
	1
	
	
	4.5

	17
	20002545
	
	2
	2.5
	4
	
	
	8.5

	18
	20002836
	
	1.5
	2
	0
	
	
	3.5

	19
	20003034
	
	0
	0
	0
	
	
	0

	20
	20002924
	
	 
	2.5
	1.5
	
	
	4

	21
	20002398
	
	 0
	0 
	0 
	
	
	0

	22
	20002962
	
	2.5
	0.5
	1
	
	
	4

	23
	20002640
	
	0
	1
	1
	
	
	2

	24
	20002256
	
	3
	3
	2
	
	
	8

	25
	20003150
	
	2
	1.5
	0
	
	
	3.5

	26
	20002853
	
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	4.5

	27
	20002656
	
	1
	1.5
	2.5
	
	
	5

	28
	20002781
	
	2.5
	1.5
	0
	
	
	4

	29
	20003019
	
	0
	0.5
	2
	
	
	2.5

	30
	20002525
	
	1
	1
	0
	
	
	2

	31
	20002530
	
	1.5
	3
	3
	
	
	7.5

	32
	20003115
	
	1.5
	0
	1
	
	
	2.5

	33
	20002876
	
	2.5
	2.5
	3.5
	
	
	8.5

	34
	20002950
	
	3
	1
	0
	
	
	4

	35
	20002416
	
	2.5
	0
	0
	
	
	2.5


* SBD là số thứ tự của sinh viên theo danh sách lớp; 

	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI
(Ký và ghi rõ họ tên)

GK1: Võ Hoài Sơn
GK2: Nguyễn Hồng Phúc






	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	PHIẾU CHẤM THI VẤN ĐÁP
Môn thi: Trang bị điện trong MCKL 
Khoá/lớp: 20C1-CCK5



	
	Mẫu VĐ02



	TT
	SBD*
	Mã đề
	Nội dung 1
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	Nội dung 4
	…………
	Điểm thi

	1
	20005595
	
	2.5
	2
	0.5
	
	
	5

	2
	20004886
	
	2
	0
	0
	
	
	2

	3
	20004908
	
	2.5
	2.5
	2
	
	
	7

	4
	20004771
	
	3
	0
	1
	
	
	4

	5
	20005039
	
	2
	0
	1
	
	
	3

	6
	20005029
	
	1
	3.5
	3
	
	
	7.5

	7
	20004972
	
	2.5
	1
	2
	
	
	5.5

	8
	20004875
	
	3
	4
	3
	
	
	10

	9
	20004911
	
	2.5
	3
	2
	
	
	7.5

	10
	20005098
	
	2.5
	0
	1.5
	
	
	4

	11
	20004805
	
	0
	2
	2
	
	
	4

	12
	20005009
	
	2.5
	3
	2.5
	
	
	8

	13
	20005112
	
	0
	2.5
	3
	
	
	5.5

	14
	20004909
	
	2.5
	1.5
	1.5
	
	
	5.5

	15
	20004807
	
	2.5
	3
	1
	
	
	6.5

	16
	20004982
	
	 
	 
	 
	
	
	0

	17
	20004828
	
	0
	3
	3
	
	
	6

	18
	20005127
	
	2.5
	1
	2
	
	
	5.5

	19
	20005114
	
	1.5
	4
	3
	
	
	8.5

	20
	20005058
	
	2
	3
	4
	
	
	9

	21
	20005099
	
	1
	0
	0
	
	
	1

	22
	20005082
	
	3
	2
	1
	
	
	6

	23
	20004940
	
	3
	2
	2
	
	
	7

	24
	20004913
	
	3
	3
	2
	
	
	8

	25
	20004770
	
	2
	4
	2.5
	
	
	8.5

	26
	20004777
	
	2
	2.5
	3
	
	
	7.5

	27
	20005105
	
	1
	2
	0
	
	
	3

	28
	20005374
	
	2
	3
	1.5
	
	
	6.5

	29
	20005011
	
	1.5
	2
	2
	
	
	5.5

	30
	20004930
	
	1.5
	2
	1
	
	
	4.5

	31
	20004981
	
	3
	3
	3
	
	
	9


* SBD là số thứ tự của sinh viên theo danh sách lớp; 

	
	GIÁO VIÊN CHẤM THI
(Ký và ghi rõ họ tên)

GK1: Võ Hoài Sơn
GK2: Nguyễn Thanh Giang




